
TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

2 606/600/2019 Trần Vũ Quỳnh 02/08/2019 25/07/2026

1 540/600/2019 Ôn Thị Cửu 12/07/2019 11/07/2026 89C19719 Xe Tải

DANH SÁCH PHÙ HIỆU XE Ô TÔ KINH DOANH VẬN TẢI  HẾT HẠN THÁNG 7/2026 

(Kèm theo Thông báo số                 /TB-SXD ngày 29/6/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên)

89C05069 Xe Tải

89C21629 Xe Tải

5 366/600/2020 Ôn Thị Cửu 05/06/2020 11/07/2026 89C06801 Xe Tải

4 353/600/2020 Trần Vũ Quỳnh 03/06/2020 25/07/2026

3 636/600/2019 Trần Vũ Quỳnh 14/08/2019 25/07/2026 89C19928 Xe Tải



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17H00299 Xe Tải

9 XT3422000215 HỘ KINH DOANH CAO ĐỨC TÚ 20/05/2022 08/07/2026 17H01379 Xe Tải

8 3421001041
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN 

NHÃ
05/04/2021 25/07/2026

89H00307 Xe Tải

7 340/600/2021 Trần Vũ Quỳnh 12/04/2021 25/07/2026 89H00609 Xe Tải

6 039/600/2021 Nguyễn Đăng Tuấn 12/01/2021 01/07/2026

89H01018 Xe Container10 248/500/2022

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

TÂN NGỌC VIỆT

04/08/2022 15/07/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

89H01062 Xe Container

13 37/500/2023
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG LỢI
15/03/2023 17/07/2026 89H01052 Xe Container

12 36/500/2023
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG LỢI
15/03/2023 17/07/2026

11 35/500/2023
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG LỢI
15/03/2023 17/07/2026 89H01034 Xe Container

89H01073 Xe Container

15 39/500/2023
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG LỢI
15/03/2023 17/07/2026 89H01071 Xe Container

14 38/500/2023
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG LỢI
15/03/2023 17/07/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17C02127 Xe Tải

17 XT3423000340
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CƠ 

KHÍ Ô TÔ QUỲNH HƯNG
11/07/2023 11/07/2026 29C06666 Xe Tải

16 XT3423000339
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CƠ 

KHÍ Ô TÔ QUỲNH HƯNG
11/07/2023 11/07/2026

17H00209 Xe Tải20 XT3423000562 CÔNG TY TNHH TUẤN DŨNG 27/10/2023 15/07/2026

17H01170 Xe Tải

19 XT3423000561 CÔNG TY TNHH TUẤN DŨNG 27/10/2023 15/07/2026 17H01891 Xe Tải

18 XT3423000560 CÔNG TY TNHH TUẤN DŨNG 27/10/2023 15/07/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

21 XT3423000563 CÔNG TY TNHH TUẤN DŨNG 27/10/2023 15/07/2026 17C00501 Xe Tải

17C04258 Xe Tải

25 XT3423000656 CÔNG TY TNHH TUẤN DŨNG 24/11/2023 15/07/2026 17C12359 Xe Tải

24 XT3423000655 CÔNG TY TNHH TUẤN DŨNG 24/11/2023 15/07/2026

17H01790 Xe Tải

23 XT3423000565 CÔNG TY TNHH TUẤN DŨNG 27/10/2023 15/07/2026 17H00286 Xe Tải

22 XT3423000564 CÔNG TY TNHH TUẤN DŨNG 27/10/2023 15/07/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17H02317
Xe chạy tuyến 

cố định

29 HĐ3424000298
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công 

Thái Bình
08/07/2024 08/07/2026 22B00990 Xe Hợp đồng

28 CĐ3424000571
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CƠ 

KHÍ Ô TÔ QUỲNH HƯNG
04/07/2024 04/07/2026

89H00291 Xe Tải

27 ĐK3424000049
CÔNG TY CỔ PHẦN F.A THÁI 

BÌNH
27/03/2024 17/07/2026 17H02455 Xe Đầu kéo

26 150/600/2024
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ 

THƯƠNG MẠI HƯNG THẢO
09/01/2024 25/07/2026

17A12954 Xe Taxi30 TX3424000206
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Hòa Bình 

Xanh Tại Thái Bình
08/07/2024 01/07/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17B01420
Xe chạy tuyến 

cố định

33 HĐ3424000333
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công 

Thái Bình
23/07/2024 23/07/2026 29F03863 Xe Hợp đồng

32 CĐ3424000619 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 23/07/2024 23/07/2026

31 TX3424000207
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Hòa Bình 

Xanh Tại Thái Bình
08/07/2024 01/07/2026 17H03007 Xe Taxi

17F00338 Xe Hợp đồng

35 HĐ3424000335
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công 

Thái Bình
23/07/2024 23/07/2026 17B02038 Xe Hợp đồng

34 HĐ3424000334
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công 

Thái Bình
23/07/2024 23/07/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17H03749 Xe Container

37 CO3424000189
CÔNG TY CỔ PHẦN F.A THÁI 

BÌNH
04/12/2024 17/07/2026 17H03720 Xe Container

36 CO3424000188
CÔNG TY CỔ PHẦN F.A THÁI 

BÌNH
04/12/2024 17/07/2026

98H06000 Xe Tải40 XT3325001348
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TRƯỜNG 

HẢI GROUP
04/07/2025 02/07/2026

89C19515 Xe Tải

39 XT3325000897 Nguyễn Đăng Tuấn 22/05/2025 01/07/2026 89H06216 Xe Tải

38 606/600/2025 Nguyễn Đăng Tuấn 25/04/2025 01/07/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

41 HĐ3325000262
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TRƯỜNG 

HẢI GROUP
04/07/2025 03/07/2026 98G00103 Xe Hợp đồng

17C11230 Xe Tải

45 XT3325001395
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

BẢO HƯNG
04/07/2025 04/07/2026 17H06064 Xe Tải

44 XT3325001394
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

BẢO HƯNG
04/07/2025 04/07/2026

98H06003 Xe Hợp đồng

43 HĐ3325000273
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công 

Thái Bình
04/07/2025 04/07/2026 17B01855 Xe Hợp đồng

42 HĐ3325000287
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TRƯỜNG 

HẢI GROUP
04/07/2025 03/07/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

30A88300 Xe Taxi

49 364/700/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
08/07/2025 03/07/2026 30E61014 Xe Taxi

48 358/700/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
04/07/2025 03/07/2026

17H06062 Xe Tải

47 CĐ3325000077
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ VẬN TẢI SÔNG HỒNG
07/07/2025 07/07/2026 17B01960

Xe chạy tuyến 

cố định

46 XT3325001396
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

BẢO HƯNG
04/07/2025 04/07/2026

29E37775 Xe Taxi50 363/700/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
08/07/2025 04/07/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

30A42177 Xe Taxi

53 XT3325001428
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI LIÊN MINH
08/07/2025 08/07/2026 89H05711 Xe Tải

52 365/700/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
08/07/2025 05/07/2026

51 362/700/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
08/07/2025 04/07/2026 30E12694 Xe Taxi

89H05733 Xe Tải

55 XT3325001455
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

ĐƯỜNG BỘ HOÀNG GIA
10/07/2025 10/07/2026 89H06218 Xe Tải

54 XT3325001430
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI LIÊN MINH
08/07/2025 08/07/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

89H00656 Xe Tải

57 367/700/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
09/07/2025 08/07/2026 30F49067 Xe Taxi

56 XT3325001456
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

ĐƯỜNG BỘ HOÀNG GIA
10/07/2025 10/07/2026

17B01315
Xe chạy tuyến 

cố định
60 CĐ3325000101

Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công 

Thái Bình
11/07/2025 11/07/2026

30A69606 Xe Taxi

59 XT3325001470
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI LIÊN MINH
11/07/2025 11/07/2026 89H08471 Xe Tải

58 374/700/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
11/07/2025 09/07/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

61 378/700/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
15/07/2025 09/07/2026 30F77674 Xe Taxi

17H06076 Xe Tải

65 XT3325001543
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI TẬP ĐOÀN THIÊN TRƯỜNG
16/07/2025 16/07/2026 17H03933 Xe Tải

64 XT3325001566
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI TẬP ĐOÀN THIÊN TRƯỜNG
17/07/2025 17/07/2026

30E68938 Xe Taxi

63 XT3325001524
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THỊNH 

HƯNG YÊN
15/07/2025 05/07/2026 89H07075 Xe Tải

62 379/700/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
16/07/2025 14/07/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

26B00654
Xe chạy tuyến 

cố định

69 XT3325001640 Công ty cổ phần xây lắp Nam Hải 21/07/2025 21/07/2026 17H06082 Xe Tải

68 CĐ3325000118
Hợp tác xã vận tải Phố Hiến Hưng 

Yên
21/07/2025 21/07/2026

17H06196 Xe Tải

67 381/700/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
21/07/2025 17/07/2026 30F88150 Xe Taxi

66 XT3325001532
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI TẬP ĐOÀN THIÊN TRƯỜNG
16/07/2025 16/07/2026

17A20536 Xe Taxi70 TX3325000656
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Hòa Bình 

Xanh Tại Thái Bình
21/07/2025 21/07/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17H02519
Xe chạy tuyến 

cố định

73 CĐ3325000120
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công 

Thái Bình
22/07/2025 22/07/2026 17F00249

Xe chạy tuyến 

cố định

72 CĐ3325000119
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công 

Thái Bình
22/07/2025 22/07/2026

71 TX3325000657
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Hòa Bình 

Xanh Tại Thái Bình
21/07/2025 21/07/2026 17A10901 Xe Taxi

17B01737
Xe chạy tuyến 

cố định

75 XT3325001662
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP HÀ THÀNH PHÁT
22/07/2025 22/07/2026 17H06092 Xe Tải

74 CĐ3325000121
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công 

Thái Bình
22/07/2025 22/07/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17F00455
Xe chạy tuyến 

cố định

77 384/700/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
22/07/2025 21/07/2026 30E11230 Xe Taxi

76 CĐ3325000125
XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 ĐÔNG 

HƯNG
23/07/2025 23/07/2026

30E86387 Xe Taxi80 388/700/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
24/07/2025 23/07/2026

30G66682 Xe Taxi

79 XT3325001666
CÔNG TY TNHH P&T HƯNG 

THỊNH
23/07/2025 09/07/2026 89H08505 Xe Tải

78 385/700/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
22/07/2025 21/07/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

81 398/700/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
28/07/2025 26/07/2026 30E91815 Xe Taxi

89H06608 Xe Hợp đồng

85 XT3325002343
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP HÀ THÀNH PHÁT
21/08/2025 30/07/2026 17H00027 Xe Tải

84 HĐ3325000400 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ GIA 31/07/2025 29/07/2026

89H08406 Xe Tải

83 416/700/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
30/07/2025 29/07/2026 30E37181 Xe Taxi

82 XT3325001761
CÔNG TY TNHH P&T HƯNG 

THỊNH
28/07/2025 09/07/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

89H00702 Xe Tải

89 XT3326005438
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
07/05/2026 27/07/2026 89H00760 Xe Tải

88 XT3326005436
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
07/05/2026 27/07/2026

26E00561
Xe chạy tuyến 

cố định

87 XT3326005435
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
07/05/2026 27/07/2026 89H00798 Xe Tải

86 CĐ3325000208
Hợp tác xã vận tải Phố Hiến Hưng 

Yên
27/08/2025 01/07/2026

89H00785 Xe Tải90 XT3326005439
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
07/05/2026 27/07/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

89H00726 Xe Tải

93 XT3326006713
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
25/05/2026 27/07/2026 89H00714 Xe Tải

92 XT3326005441
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
07/05/2026 27/07/2026

91 XT3326005440
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
07/05/2026 27/07/2026 89H00769 Xe Tải

89H00742 Xe Tải

95 XT3326007239
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
28/05/2026 27/07/2026 89H00737 Xe Tải

94 XT3326006714
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

QUỐC TẾ ĐỒNG LỢI
25/05/2026 27/07/2026


